
BỘ TƯ PHÁP

TT

29.957 15.641 1.021 3.353 612 16.858 14.690 82.772

21.718 13.102 1.528 4.921 825 29.692 22.824 85.105

34.948 18.253 2.500 5.464 1.106 36.225 30.789 127.652

33.388 14.635 2.621 2.587 884 35.153 28.244 114.651

1 An Giang 497 83 7 11 1 157 520 1.276

2 Bình Định 143 204 8 5 1 74 700 1.135

3 Bình Dương 1.885 160 0 0 0 37 2.979 3.361

4 Bình Phước 595 158 0 8 0 158 259 1.178

5 Bình Thuận 905 353 277 41 17 413 1.149 3.155

6 Bắc Giang 485 184 5 12 5 119 330 1.140

7 Bắc Kạn 51 12 2 1 0 63 0 129

8 Bắc Ninh

9 Bạc Liêu 452 60 0 17 0 26 0 555

10 BRịa - VTàu 150 114 64 143 14 39 705 1.229

11 Bến Tre 110 92 7 5 0 0 11 225

12 Cà Mau 643 852 27 24 0 252 113 1.912

13 Cao Bằng 0 0 0 0 0 365 0 365

14 Cần Thơ

15 Đăk Lăk 416 50 3 0 3 709 5 1.186

16 Đăk Nông 696 188 1 0 1 1.148 247 2.281

17 Đà Nẵng 756 397 33 47 11 50 1.193 2.487

18 Đồng Nai 303 124 40 6 5 180 728 1.386

19 Đồng Tháp 2.055 812 111 93 53 0 1.128 4.252

20 Điện Biên 756 374 4 46 0 5.315 1 6.496

21 Gia Lai 200 35 0 0 0 1.477 31 1.743

22 Hà Giang 120 4 29 5 3 472 0 633

23 Hà Nam 297 65 42 21 26 0 19 470

24 Hà Nội 360 128 0 66 0 0 1.809 2.353

tæng sè n¨m 2007

tæng sè n¨m 2008

tæng sè n¨m 2009

Tổng số

tæng sè n¨m 2010

Phụ lục IV:

II. Tổng số người được trợ giúp pháp lý

SỞ TƯ PHÁP

 SỐ LIỆU VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

(kèm theo Báo cáo số 01/BC-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tư pháp)
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25 Hà Tĩnh 892 455 219 24 2 5 0 1.597

26 Hải Dương 307 342 41 60 27 3 965 745

27 Hải Phòng 223 328 2 101 8 0 414 1.076

28 Hồ Chí Minh 4.515 806 766 409 197 995 4.221 11.909

29 Hậu Giang 265 235 6 33 1 321 1.891 2.752

30 Hưng Yên 1.157 10 0 47 5 0 0 1.219

31 Hòa Bình 825 306 73 5 18 2.015 192 3.434

32 Khánh Hòa 392 28 3 1 0 50 422 896

33 Kiên Giang 631 297 1 400 1 1.413 2.203 4.926

34 Kon Tum 17 3 0 1 0 835 0 856

35 Lâm Đồng 417 104 4 57 0 950 157 1.689

36 Lào Cai 577 91 2 8 3 2.735 15 3.431

37 Lạng Sơn 52 16 13 7 1 255 11 325

38 Lai Châu 89 0 0 4 0 251 0 344

39 Long An 141 57 0 9 0 0 10 217

40 Nam Định 109 761 38 27 42 0 36 1.013

41 Nghệ An 572 596 95 189 98 677 40 2.267

42 Ninh Bình 82 336 5 10 2 17 379 834

43 Ninh Thuận 60 15 14 46 5 419 512 1.071

44 Phú Thọ 704 767 123 25 56 570 270 2.515

45 Phú Yên 353 188 12 27 16 251 276 1.123

46 Quảng Bình 615 538 191 159 22 252 712 2.489

47 Quảng Nam

48 Quảng Ngãi 470 220 8 0 0 272 0 970

49 Quảng Ninh 289 191 29 4 9 343 186 971

50 Quảng Trị 1.705 330 20 56 76 1.243 385 3.815

51 Sơn La 1.788 466 135 0 0 6.570 19 8.959

52 Sóc Trăng 736 643 0 0 1 805 40 2.225

53 Tây Ninh 29 31 3 4 0 6 368 435

54 Thái Bình 137 548 2 3 16 0 214 920

55 Thái Nguyên 353 215 75 40 5 640 165 1.493

56 Thanh Hóa 978 227 19 46 6 868 50 2.194

57 T.T. Huế 234 185 12 95 2 254 104 886

58 Tiền Giang 327 116 10 45 0 0 1.265 1.763
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59 Trà Vinh 363 80 7 0 0 269 177 896

60 Tuyên Quang 112 13 10 22 17 438 103 715

61 Vĩnh Long 161 130 1 0 10 7 339 648

62 Vĩnh Phúc 680 360 22 72 98 198 90 1.520

63 Yên Bái 156 152 0 0 0 172 86 566

* Ghi chú: - Số liệu được tổng hợp từ phụ lục của các Sở Tư pháp.  

               - Những ô để trống do các tỉnh không gửi phụ lục hoặc phụ lục sai không đúng yêu cầu.  
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